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1. MỞ ĐẦU

Phong Nha là một phần của hệ sinh thái Bắc Trường Sơn, trung tâm đa dạng sinh vật của không chỉ miền Trung và của cả nước. Ở đó hiện lưu trữ hệ động thực vật vô cùng phong phú và đa dạng với nhiều loài đặc hữu, nhiều loài có vai trò quan trọng trong việc khẳng định sự đa dạng của hệ động thực vật Việt Nam. Phong Nha còn là một hệ sinh thái nhạy cảm do phần lớn địa hình thuộc khu vực núi đá vôi. Do đó việc nghiên cứu về hệ động thực vật của Phong Nha có vai trò rất quan trọng

Những nghiên cứu tại Phong Nha: từ trước đến nay chỉ có một số tài liệu điều tra bước đầu về đa dạng sinh học trong vùng bao gồm: Điều tra xây dựng luận chứng kinh tế kỹ thuật Khu bảo tồn  Phong Nha (1991), dự án bảo tồn liên quốc gia (RAS/93/102/) (1996-1997). Những nghiên cứu riêng về hệ động vật có các nghiên cứu về cá của Nguyễn Thái Tự (1996, 1997), của Viện Sinh thái và Tài nguyên Sinh vật (2001); các nghiên cứu về ĐVCXS ở cạn của Nguyễn Xuân Đặng, Phạm Nhật, Phạm Trọng Ảnh (1998), Lê Xuân Cảnh, Trương Văn Lã, Đặng Thị Đáp, Hồ Thu Cúc (1997), khảo sát thú: Đào Văn Tiến (1964), Lê Xuân Cảnh và cộng sự (1992), của Timin R.J., Do Tuoc, Trinh Viet Cuong và D.K. Hendrichsen (1997) và nhiều công trình nghiên cứu khác, tuy nhiên cho đến nay chưa có công trình nào công bố đầy đủ tính đa dạng của hệ động thực vật một cách hệ thống cho VQG  Phong Nha – Kẻ Bàng.

2. GIÁ TRỊ ĐA DẠNG SINH HỌC

2.1. Sự đa dạng về thảm thực vật

Hệ thống thảm thực vật ở VQG Phong Nha – Kẻ Bàng gồm:

A. Thảm thực vật tự nhiên:

Thảm thực vật Phong Nha - Kẻ Bàng thống trị bởi rừng mưa ẩm nhiệt đới điển hình không có mùa khô rõ rệt. Nó bao gåm:

1 - Thảm thực vật nhiệt đới thường xanh  mưa ẩm ở  đai thấp trên đất đá vôi

· Rừng nhiệt đới thường xanh đai thấp trên đất đá vôi ít bị tác động

· Rừng nhiệt đới thường xanh trong các thung lũng đá vôi

· Rừng nhiệt đới thường xanh trên sườn và chân núi đá vôi

· Rừng lùn hỗn giao cây lá rộng và cây lá kim trên núi đá vôi

· Rừng nhiệt đới thường xanh đai thấp trên đất đá vôi bị tác động mạnh

· Rừng nhiệt đới thường xanh đai thấp trên đất đá vôi

· Trảng cây bụi trên đất đá vôi trên sườn và đỉnh núi đá dốc

2 – Thảm thực vật nhiệt đới thường xanh mưa ẩm ở đai thấp trên đất phi đá vôi thoát nước

· Rừng nhiệt đới thường xanh cây lá rộng ít bị tác động

· Rừng nhiệt đới thường xanh ở thung lũng núi đất

· Rừng nhiệt đới thường xanh trên sườn núi đất

· Rừng lùn hỗ giao cây lá rộng và lá kim trên đỉnh núi đất

· Rừng nhiệt đới thường xanh cây lá rộng thường xanh bị tác động mạnh

· Trảng cây bụi thứ sinh thường xanh cây lá rộng

· Trảng cỏ cao trên các thung lũng

3 – Thảm thực vật nhiệt đới thường xanh mưa ẩm ở đai thấp trên đất ngập nước

· Rừng thường xanh ưu thế Gáo, Hu

· Trảng Lau, Sậy
· Các quần xã các loài sống bám

· Quần xã các loài sống trôi nổi

B – Thảm thực vật nhân tác

· Các quần xã lúa nước

· Các quần xã cây trồng trên cạn

· Các quần xã cây rừng trồng

· Quần xã cây trồng quanh khu dân cư

· Trảng cỏ chăn thả

· Trảng cỏ dẫm đạp

· Thảm thực vật theo người

2.2. Đa dạng hệ thực vật

Hệ thực vật VQG Phong Nha - Kẻ Bàng tổng số có 2393 loài, 822 chi và 174 họ của 5 ngành thực vật bậc cao có mạch. Trong đó chiếm ưu thế là ngành Mộc lan - Magnoliophyta với 145 họ (chiếm 83,33%), 747 chi (90,88%) và 2194 loài (91,68%), tiếp đến là ngành Dương xỉ - Polypodiophyta và các ngành còn lại (Lycopodiophyta, Equisetophyta, Pinophyta). Trong ngành Mộc lan, Magnoliopsida ưu thế hơn hẳn Liliopsida, lớp này có 118 họ, 599 chi và 1833 loài, trong khi đó Liliopsida chỉ có 27 họ, 148 chi và 361 loài

Tính đa dạng còn thể hiện ở các chỉ số đa dạng của các họ, các chi trong hệ thực vật. Nếu một họ có nhiều chi và một chi có nhiều loài thì hệ thực vật đó được coi là càng đa dạng. Chỉ số đó là tổng số chi trung bình của một họ và số loài trung bình của một chi trên toàn hệ thực vật. Chỉ số đó được dùng để làm chỉ tiêu đánh giá mức độ đa dạng của một hệ thực vật. Tổng các chỉ số đó càng cao thì mức độ đa dạng càng lớn. Các chỉ số đó không phụ thuộc vào số lượng cá thể.  Ở Phong Nha - Kẻ Bàng các chỉ số đó như sau: chỉ số họ là 13,75 (tính trung bình mỗi họ có 13,75 loài), chỉ số chi là 2,91 (tính trung bình mỗi chi có 2,91 loài) và trung bình mỗi họ có 4,71 chi, như vậy chỉ số đa dạng chung là: 13,75 + 2,90 + 4,71 = 39,46..

Hệ thực vật VQG Phong Nha – Kẻ Bàng có 28 họ đa dạng nhất với số loài từ 25 loài trở lên, mặc dù chỉ chiếm 16,9% tổng số họ của hệ nhưng lại chiếm tới 57,96% tổng số loài và 51,95% tổng số chi của khu hệ. Trong đó có 10 họ có trên 44 loài (đa dạng nhất) cũng chiếm 34,52% tổng số loài và 23,72% tổng số chi toàn hệ. Đó là các họ: Thầu dầu (Euphorbiaceae), Lan (Orchidaceae), Long não (Lauraceae), Dâu tằm (Moraceae), Đậu (Fabaceae), Cam (Rutaceae), Cỏ roi ngựa (Verbenaceae), Dẻ (Fagaceae), và Đơn nem (Myrsinacea).

Có 18 chi (thuộc 14 họ) là những chi đa dạng nhất, có từ 15 loài trở lên, mặc dù chỉ chiếm 2,19% tổng số chi của hệ nhưng lại chiếm tới 15,09% tổng số loài của cả hệ (361 loài). Các chi nổ tiếng (trên 17 loài) gồm: Ficus, Litsea, Ardisia, Lithocarpus, Begonia, Dendronbium, Diospyros, Lasianthus, Syzygium, Ixora và Mallotus.

2.3. Đa dạng hệ động vật có xương sống ở cạn

Trong quá trình nghiên cứu đã ghi nhận và xây dựng danh lục các loài động vật có xương sống, bao gồm 533 loài động vật có xương sống ở cạn, trong đó có 132 loài thú, 319 loài chim, 60 loài bò sát và 22 loài lưỡng cư.

2.3.1. Đa dạng khu hệ thú

Đã ghi nhận được ở VQG Phong Nha-Kẻ Bàng có 132 loài thuộc 31 họ, 11 bộ, trong đó bộ có nhiều loài nhất là bộ Dơi (Chiroptera) 51 loài  của 5 họ, tiếp theo là bộ Ăn thịt (Carnivora) 27 loài thuộc 5 họ; thứ ba là bộ Gặm nhấm (Rodentia) với 26 loài của 5 họ; bộ Linh trưởng (Primates) và bộ Móng guốc ngón chẵn (Artiodactyla) đều có 10 loài đại diện của cả 3 họ Linh trưởng ở Việt Nam và 4 họ Móng guốc ngón chẵn, các bộ thú khác có số lượng loài ít.

2.3.2. Đa dạng khu hệ chim

Ở VQG Phong Nha - Kẻ Bàng đã xác định được 319 loài thuộc 58 họ của 17 bộ, trong đó bộ có nhiều loài nhất là bộ Sẻ (Passeriformes) với 281 loài, 28 họ; bộ Sả ( Coraciformes) với 29 loài thuộc 4 họ; các bộ có trên 10 loài bao gồm bộ Cắt (Falconiformes) (16 loài), bộ Rẽ ( Charadriiformes) và bộ Cu cu (Cuculiformes) cùng có 15 loài; bộ Gà (Galliformes) 13 loài; bộ Gõ kiến (Piciformes) 12 loài, bộ Bồ câu (Columbiformes) 11 loài và bộ Hạc (Cinconiformes), bộ Cú (Striciformes) 9 loài. Các bộ chim khác chỉ có 1 đến 6 loài.

2.3.3. Đa dạng khu hệ lưỡng cư và bò sát

Bò sát ở VQG Phong Nha - Kẻ Bàng đã xác định được 60 loài của 15 họ, 2 bộ, trong đó bộ Có vẩy (Squamata) có 24 loài thuộc 4 họ Thằn lằn, 27 loài thuộc 5 họ Rắn và  13 loài thuộc 4 họ của bộ Rùa (Testudinata)

Đến nay đã xác định được ở VQG Phong Nha - Kẻ Bàng chỉ có một bộ Không đuôi (Anura) với 6 họ, 22 loài ếch nhái. Họ ếch nhái (Ranidae) là họ có tới 12 loài, họ Nhái bầu có 5 loài, các họ còn lại chỉ có 1 đến 2 loài.

2.4. Đa dạng hệ động vật có xương sống ở nước (Cá)

Qua các đợt khảo sát, thu mẫu (2002 - 2003), bước đầu đã xác định được 93 loài và phân loài, phân bố trong 50 giống, 22 họ, 9 bộ. Kết hợp với kết quả nghiên cứu của Nguyễn Thái Tự  (1996, 1997) và Viện Sinh thái và Tài nguyên  Sinh vật (2001) thì thành phần loài cá tại Vườn Quốc Gia Phong Nha - Kẻ Bàng là 118 loài và phân loài, phân bố trong 25 họ, 9 bộ. Trong đó bộ cá Chép có số loài nhiều nhất 79 loài, tiếp đến là bộ cá Vược 14 loài, bộ cá Nheo 14 loài, các bộ còn lại có từ 1 - 3 loài.

Điều đáng chú ý là trong hai đợt khảo sát lần này chúng tôi đã bổ sung thêm được 15 loài cá có mặt tại đây. Trong đó có một số loài như cá Úc, cá Sơn, cá Bơn vỉ, cá Lăng vàng,...  Một số loài mới được bổ sung thêm vào danh sách cá nước ngọt ở Việt Nam như cá Mại khe, cá Ton (theo Nguyễn Thái Tự, 1997) cũng được chúng tôi bắt gặp lại và thu mẫu.

Thành phần loài tại đầu các thủy vực nước lặn và nước trồi hầu như  ít khác nhau trong cùng một nhánh suối hoặc một thủy vực. Tại các hang tối sâu, thành phần loài ít hơn và chỉ gặp các loài thích nghi với loại sinh cảnh như  cá Lòng tong mại, cá Lòng tong vạch, cá Lòng tong thấp, cá Cháo và một số loài cá Bống đen. Điều này thể hiện tính độc đáo khá rõ nét so với khu hệ cá khác. Do sự ngăn cách bởi các dãy núi đá vôi thành hẹp, vách đứng  tạo nên các hang ngầm, tối, dài hàng trăm mét nên đã ảnh hưởng đến thành phần phân bố của cá tại từng điểm nghiên cứu. Trong khi đó, tại các khu vực có thác nước chảy lại là nơi phân bố chủ yếu của các loài  thuộc giống Nemacheilus, Schistura, Balitoria, Homaloptera. Khu vực sông Son và sông Chày là nơi phân bố chủ yếu của các loài cá có giá trị kinh tế cao như  cá Đục trắng, cá Linh, cá Ngựa xám, cá Chát vẩy to, cá Rai, cá Chép, cá Dầy, cá Lăng, cá Ngạnh,...

Một nét độc đáo khác ít thấy ở các khu hệ cá khác là thành phần cá tại đây vừa mang yếu tố Nam và Bắc, nghĩa là trong thành phần loài của khu hệ có những loài chỉ phân bố ở miền Bắc và có cả những loài chỉ phân bố ở miền Nam như: Cá Chốt bông (Leocassis siamensis), cá Sỉnh lào (Onychostoma meridionale).
Một số loài có nguồn gốc nước lợ di cư vào trong vùng nước ngọt sinh sống như cá Úc, cá Sơn, cá Kìm, cá Căng, cá Móm vây dài, cá Móm dẹp, cá Bơn vỉ,... Chúng chiếm tỷ lệ khá cao so với các khu hệ cá sông Hồng, sông Lam.

Bước đầu đã xác định được  6  loài cá quý hiếm được ghi trong Sách Đỏ Việt Nam (phần Động vật, 2000) cần được bảo vệ nghiêm ngặt, bao gồm: Cá Chình Hoa, cá Mòi Cờ hoa, Cá Mòi Cờ Chấm, Cá Ngựa xám, Cá Chày đất, Cá Ngạnh.

2.5. Đa dạng hệ động vật không xương sống ở cạn

Hệ động vật không xương sống ở cạn ở VQG Phong Nha - Kẻ Bàng đa dạng và phong phú, trong đó lớp Côn trùng - Insecta có 360 loài, 38 họ, 11 bộ, trong đó bộ  Cánh vảy - Lepidoptera là đa dạng nhất với 270 loài và 11 họ, đó là các họ: Papilionidae, Pieridae, Danaidae, Acraeidae, Nymphalidae, Satyridae, Amanthusiidae, Libytheidae, Riodinidae, Lycaenidae và Hesperiidae. Các bộ còn lại với số loài tương ứng là: Diptera - 4 họ, 21 loài; Isoptera - 3 họ, 8 loài, Phasmaptera - 1 họ, 1 loài; Hymeloptera - 3 họ, 4 loài, Odonta - 4 họ, 14 loài, Homoptera - 1 họ, 5 loài, Hemiptera - 3 họ, 7 loài; Derumaptera, 1họ, 2 loài; Coloptera - 4 họ, 20 loài.

2.6. Đa dạng hệ động vật không xương sống ở nước

Khu hệ động vật KXS ở nước của VQG Phong Nha - Kẻ Bàng rất đa dạng với ít nhất là 117 loài, 103 giống, 94 họ thuộc 9 lớp: Gastropda, Bivalvia, Crustacea, Insecta, Hirudinea, Rotatoria, Archnida, Oliochaeta, Turbellaria. Trong đó Insecta phong phú nhất với tổng số 68 họ (72% số họ). Thành phần loài chủ yếu là động vật đáy (94% tổng số họ) bởi dòng chảy mạnh trên nền địa hình có độ dốc lớn.
3. NHỮNG NÉT ĐỘC ĐÁO CỦA HỆ SINH VẬT Ở PHONG NHA – KẺ BÀNG.
3.1. Thảm thực vật ở VQG Phong Nha – Kẻ Bàng, khác với nhiều nơi khác trên lãnh thổ Việt Nam là thảm thực vât mang tính mưa ẩm chứ không phải mưa mùa tức là không có mùa khô như các vùng khác mặc dù có sự phân biệt 2 mùa (Theo Walter-Gaussen). Chính vì vậy hệ sinh vật ở VQG này có những nét đặc thù riêng.
3.2. Hệ thực vật rất đa dạng và có những đặc trưng riêng. Điều đó thể hiện ở các điểm sau:
- Có tỉ lệ các loài đặc hữu cao, đặc biệt nhiều loài trong đó không tìm thấy ở các nơi khác: chi đơn loài như Oligoceras eberhardtii thuộc họ Thầu dầu (Euphorbiaceae).
- Nhiều loài xuất hiện ở vùng này hiếm thấy ở các vùng khác ví dụ như Huỷnh (Tarrietia cochinchinensis), Sao đá (Hopea astonii), Mun sọc (Diospyros sp.) , Mao hoa tàu (Erismanthus sinensis), Thượng dẻ đài thuôn (Epiprinus poilanei), Sao mặt quỉ (Hopea mollissimus).
Đây là nơi có tập đoàn cây ăn quả hoang dại phát triển mà hiếm thấy các nơi khác như Baccaurea, Spondias pinnata,
Nhiều loài chỉ dừng tại vùng này mà không vượt quá giới hạn Đèo Ngang và một số loài khác không vượt quá Bạch Mã. Nổi bật nhất là Sao đá, Kiền kiền, Huỷnh,
4. ĐỊNH HƯỚNG NGHIÊN CỨU
- Một trong những chức năng quan trọng của CVQG là nghiên cứu khoa học đa lĩnh vực, bao gồm nhiều đối tượng nghiên cứu, vì vậy đòi hỏi chất lượng đội ngũ ngày càng được nâng cao, cơ sở hạ tầng phục vụ cho công tác lưu trữ mẫu vật phải được hoàn thiện. Do vậy cần phải đáp ứng ngay các nhu cầu cần thiết:
- Tăng cường lực lượng cán bộ nghiên cứu, không ngừng nâng cao trình độ chuyên nghiệp phục vụ cho đội ngũ cán bộ thông qua các chương trình đào tạo chuyên ngành, tập huấn, huấn luyện nghiệp vụ ở trong nước và nước ngoài.
- Tăng cường hợp tác nghiên cứu khoa học giữa vườn với các tổ chức, trường Đại học, Viện nghiên cứu trong nước và ngoài nước. Tranh thủ hơn nữa các chuyên gia trong và ngoài nước về sinh học, địa chất, lịch sử, nhân loại học, nghiên cứu dân tộc thiểu số, kinh tế xã hội nhằm củng cố những thông tin về Vườn và lịch sử tự nhiên của nó.
- Hoàn thiện việc điều tra khảo sát, lập hồ sơ cơ bản tài nguyên sinh vật trong CVQG Phong Nha - Kẻ Bàng, nghiên cứu các thành phần khác về lịch sử tự nhiên và văn hoá làm cơ sở cho việc nghiên cứu ứng dụng về hệ động thực vật của vườn.
Xây dựng cơ sở quản lý dữ liệu ĐDSV ở Phong Nha - Kẻ Bàng , bản đồ phân bố của các loài động thực vật quí hiếm, nguy cấp, đặc hữu…
+ Tiến hành nghiên cứu về đặc tính sinh thái của các loài động vật bản địa của Phong Nha - Kẻ Bàng nhằm nâng cao kiến thức khoa học về các loài này. Cần tập trung vào các loài trước đây chưa nghiên cứu hoặc bước đầu mới nghiên cứu.

+ Tiến hành nghiên cứu về quần thể các loài cây con có nguy cơ bị tuyệt chủng, phạm vi phân bố, những thay đổi về quần thể làm cơ sở để đề xuất các biện pháp bảo vệ.
+ Hoàn thành việc điều tra, phát hiện, khoanh vùng các loài quý hiếm có nguy cơ đe doạ cao đối với khu vực (có thể không nằm trong Sách Đỏ) nhằm tăng cường biện pháp bảo vệ.
+ Điều tra những loài động thực vật có giá trị kinh tế và bảo tồn cao, xem xét việc quản lý và nhân giống trong bảo tồn chuyển chỗ (ex situ). Một ví dụ là hiện nay Bộ môn Thực vật trường ĐHKHTN - ĐHQGHN đã đào tạo 4 tiến sĩ và 10 thạc sĩ cho các CVQG và KBT cũng như cho Cục và các Sở Kiểm lâm và qua đó chúng tôi đã hoàn thành công tác thu thập dự liệu và đáng giá đa dạng sinh vật cho CVQG Cúc Phương, Hoàng Liên, Yôk Đôn, Pù Mát, Bạch Mã, Ba Vì, Cát Bà, KBT Bà Nà-Núi Chúa, Khau Ca, Trùng Khánh, ...

- Xây dựng Phòng trưng bày trong phòng tức là một bảo tàng mẫu vật và một Vườn trưng bày ngoài thiên nhiên để trưng bày tài nguyên của CVQG, phục vụ cho công tác đào tạo, cho nghiên cứu khoa học và giáo dục cộng đồng . Về vấn đề này chúng tôi đã giúp cho CVQG Yôk Đôn, Cúc Phương, Hoàng Liên, Pù Mát...

- Tiến hành nghiên cứu về mối quan hệ giữa các cộng đồng địa phương và nguồn tài nguyên rừng, đặc biệt tập trung nghiên cứu khả năng sử dụng một cách bền vững các sản phẩm phi gỗ như cây thuốc, măng tre, song mây…
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